
1 Nguyễn Thanh Mai HS1012622477 12/11/2009 Nữ Kinh NV1

2 Thái Trần Bảo An HS1012616061 05/04/2009 Nữ Kinh NV1

3 Phạm Ngọc Quỳnh Anh HS1012616062 02/08/2009 Nữ Kinh NV1

4 Nguyễn Nhật Kim Anh HS1012616066 05/05/2009 Nữ Kinh NV1

5 Trương Hải Anh HS1012660700 17/08/2009 Nữ Kinh NV1

6 Nguyễn Hải Bình HS1012661104 23/06/2009 Nữ Kinh NV1

7 Đào Nguyễn Bảo Châu HS1012616026 29/08/2009 Nữ Kinh NV1

8 Trịnh Phương Dung HS1012616105 09/07/2009 Nữ Kinh NV1

9 Nguyễn Hà My HS1012616162 11/11/2009 Nữ Kinh NV1

10 Đường Tuệ Nhi HS1012661029 16/10/2009 Nữ Nùng NV1

11 Nguyễn Thị Kim Thùy HS1012597167 10/01/2009 Nữ Kinh NV1

12 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo HS1012616221 09/10/2009 Nữ Kinh NV1

13 Nguyễn Thùy Trâm HS1012661041 04/06/2009 Nữ Kinh NV1

14 Giang Đức Hiếu HS1012615987 09/09/2009 Nam Kinh NV1

15 Lê Xuân Huy HS1012616113 02/09/2009 Nam Kinh NV1

16 Ayũn Phạm Gia Lâm HS1013018582 28/02/2009 Nam Ê-đê NV1

17 Nguyễn Thiện Nhân HS1012616084 27/01/2009 Nam Kinh NV1

18 Nguyễn Trúc Linh HS1012686533 10/05/2009 Nữ Kinh NV1

19 Nguyễn Thị Thủy Tiên HS1012597227 14/09/2007 Nữ Kinh NV1

20 Nguyễn Đình Quân HS1016987237 10/12/2009 Nam Kinh NV1

21 Trần Châu Anh HS1012582273 08/04/2009 Nữ Thái NV1

22 Lê Hoàng Bảo Ngọc HS1012582356 15/05/2009 Nữ Kinh NV1

23 Lê Thị Bảo Ngọc HS1012582452 25/10/2009 Nữ Kinh NV1

24 Nguyễn Đỗ Gia Hân HS1016987212 15/11/2009 Nữ Kinh NV1

25 Phạm Hoàng Ngọc Yến HS1012661045 28/07/2009 Nữ Kinh NV1

26 Ngô Vân Anh HS1013022293 07/11/2009 Nữ Kinh NV1

27 Phạm Bảo Hân HS1013022405 27/10/2009 Nữ Kinh NV1

28 Nguyễn Lương Gia Khang HS1012582239 09/02/2009 Nam Kinh NV1

29 Trần Thị Yến Nhi HS1012648204 11/10/2009 Nữ Kinh NV1

30 Nguyễn Hoàng Minh Thư HS1012648313 20/05/2009 Nữ Kinh NV1

31 Trần Thịnh Linh Đan HS1013292933 25/05/2009 Nữ Kinh NV1

32 Tạ Quang Thắng HS1013293036 23/08/2009 Nam Kinh NV1

33 Hồ Nguyễn Khánh Ngọc HS1012648301 13/09/2009 Nữ Kinh NV1

34 Đào Minh Thư HS1012658017 12/02/2009 Nữ Kinh NV1

35 Huỳnh Ngọc Trâm HS1012648125 18/01/2009 Nữ Kinh NV1

36 Triệu Lâm Vy HS1012923026 02/09/2009 Nữ Dao NV1

37 Nguyễn Hoàng Linh Chi HS1012582230 09/01/2009 Nữ Kinh NV1

38 Trần Nhã Khanh HS1012597195 08/10/2009 Nữ Kinh NV1

39 Đinh Gia Quỳnh Anh HSO669067377 25/12/2009 Nữ Kinh NV1

Lưu ý: Danh sách này dùng để kiểm dò các thông tin: HVT, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc

đặc biệt là kiểm dò nguyện vọng đã đăng ký!

Tổ hợp 7: Lý-Địa-GDKT&PL-Mỹ thuật; Chuyên đề: Toán-Văn-Mỹ thuật

STT Họ và tên Mã hs
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Dân tộc NV GHI CHÚ

LỚP 10A11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

(Theo Quyết định 572, ngày 23/06/2024 và Cv 1161 ngày 26/07/2024 của Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk)




